ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần:

2. Tên học phần: Xác suất thống kê.

3. Số ĐVHT: 3(3/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học
5. Năm học: 2016 - 2017 
6. Giảng viên phụ trách: Ths Đỗ Thị Hồng Nga
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
- Ths Đỗ Thị Phương Quỳnh.

- Ths Đỗ Thị Hồng Nga.

- Ths Lê Thị Huyền My.
8. Mục tiêu học phần: 

* Về kiến thức: 
- Trình bày được một số khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất thống kê.
- Giải được các bài toán vận dụng công thức xác suất thống kê.
- Áp dụng được việc chọn mẫu, xử lý số liệu và một số phương pháp ngoại suy trong thống kê y học.


* Về thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của Xác suất thống kê trong nghiên cứu y học. 

9. Mô tả học phần:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản, cần thiết về xác suất thông kê bao gồm một số kiến thức cơ bản như sau: lý thuyết xác suất cơ bản, một số quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu và một số phương pháp ngoại suy trong thống kê. Giúp cho sinh viên có khả năng tư duy khoa học, logic, thực hiện được việc thu thập và xử lý số liệu cơ bản. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 


3(3-1.5-3)/12 tuần.
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:
11.1 Điều kiện

11.2 Yêu cầu

Sau khi học xong học phần này sinh viên phải vận dụng được các công thức cơ bản để giải các bài toán xác suất trong thực tiễn, vận dụng hệ số tương quan mẫu trong chẩn đoán và điều trị, áp dụng việc chọn mẫu để thu thập và xử lý số liệu
12. Nội dung học phần:
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Chương 1: Lý thuyết xác suất

Bài 1: Công thức đếm các mẫu.

1. Hoán vị.

2. Chỉnh hợp.

3. Tổ hợp.

4. Nhị thức Newton.
	1

	2
	Bài 2: Định nghĩa xác suất.

1. Một số khái niệm cơ bản.

1.1. Phép thử và biến cố.

1.2. Các loại biến cố.

1.3. Quan hệ giữa các loại biến cố.

2. Định nghĩa xác suất.

2.1. Định nghĩa cổ điển về xác suất.

2.2. Định nghĩa thống kê về xác suất.

2.3. Định nghĩa hình học về xác suất.

2.4. Nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ.
	2

	3
	Bài 3: Định lý xác suất.

1. Công thức cộng xác suất.

2.  Công thức nhân xác suất.

2.1. Xác suất có điều kiện.

2.2. Biến cố độc lập. 

3. Công thức xác suất toàn phần, Bayes.

3.1. Công thức xác suất toàn phần.

3.2. Công thức Bayes.

4. Công thức Bernoulli.

4.1. Dãy phép thử độc lập.

4.2. Lược đồ Bernoulli.

4.3. Công thức Bernoulli.

4.4. Số có khả năng nhất trong lược đồ Bernoulli.
	6

	4
	Thảo luận: Bài toán xác suất toàn phần và bài toán Bernoulli. 
	3

	5
	Bài 4: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất.

1. Đại lượng ngẫu nhiên và phân loại.

2. Quy luật phân phối xác suất.

2.1. Bảng phân phối xác suất.

2.2. Hàm phân phối xác suất.

2.3. Hàm mật độ.

3. Tham số của đại lượng ngẫu nhiên.

3.1. Kỳ vọng toán.

3.2. Phương sai.

3.3. Độ lệch tiêu chuẩn.

4. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng.
	6

	6
	Chương 2: Thống kê

Bài 1: Lý thuyết mẫu.

1. Tổng thể và mẫu

1.1. Khái niệm mẫu và các cách chọn mẫu

1.2. Phân bố thực nghiệm

1.3. Đa giác tần suất

2. Tham số mẫu.

2.1. Trung bình mẫu ngẫu nhiên

2.2. Phương sai mẫu ngẫu nhiên

2.3. Tần suất mẫu ngẫu nhiên

2.4. Phương pháp tính các tham số của một số thống kê thông dụng.

2.5. Mẫu thu gọn. Phương pháp đổi biến.
	3

	7
	Thảo luận: Xử lý số liệu mẫu
	2

	8
	Bài 2: Ước lượng cho đại lượng ngẫu nhiên. 

1. Ước lượng điểm.

1.1. Phương pháp hàm ước lượng.

1.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn hàm ước lượng.

1.3. Kết luận về phương pháp hàm ước lượng

2. Ước lượng khoảng cho kì vọng của đại lượng ngẫu nhiên.

2.1. Ước lượng khoảng cho kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

2.2. Ước lượng khoảng cho kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên chưa biết rõ quy luật  phân phối. 

3. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ của đại lượng ngẫu nhiên. 
	6

	9
	Bài 3: Kiểm định giả thiết thống kê. 

1. Kiểm định giả thiết về kỳ vọng toán. 

1.1. Quy tắc kiểm định.

1.2. Kiểm định giả thiết về kỳ vọng toán. 
1.2.1. Kiểm định giả thiết cho kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

1.2.2. Kiểm định giả thiết cho kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên chưa biết rõ quy luật  phân phối. 

2. So sánh trung bình của hai biến chuẩn.
3. Kiểm định giả thiết về tỷ lệ. 
	6

	10
	Bài 4: Tương quan và hồi quy. 

1. Hệ số tương quan tuyến tính. 

1.1. Hệ số tương quan mẫu.

1.2. Tính chất của hệ số tương quan mẫu.

1.3. Ý nghĩa  của hệ số tương quan mẫu.

2. Phương trình hồi quy tuyến tính.

2.1. Phương pháp bình phương bé nhất

2.2. Tìm phương trình hồi quy tuyến tính dựa vào hệ số tương quan mẫu. 
	6

	11
	Thảo luận: Một số phương pháp ngoại suy.
	4


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, gợi mở vấn đáp, thảo luận.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.

15. Đánh giá:


- 1 bài kiểm tra giữa kì (hệ số 2) thời gian 50 phút: thực hiện trong tuần học 10.

- 1 bài thi kết thúc học phần thời gian 60 phút. 


Hình thức kiểm tra, thi: tự luận.
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập

[1] Bài giảng Xác suất thống kê (2015), Bộ môn Toán Tin biên soạn.

[2] Bài tập Xác suất thống kê (2015), Bộ môn Toán Tin biên soạn.

16.2. Tài liệu tham khảo

[1] Đặng Đức Hậu (2008), Xác suất thống kê, NXB Giáo dục.

[2] Đặng Đức Hậu (2011), Bài tập xác suất thống kê, NXB Giáo dục.

[3] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Thống kê.

[4] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ (2006), Bài tập xác suất và thống kê toán, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội Dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Chương 1: Lý thuyết xác suất

Bài 1: Công thức đếm các mẫu.
Bài 2: Định nghĩa xác suất.
Bài 3: Định lý xác suất.  
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	2
	Bài 3: Định lý xác suất (tiếp). 
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	3
	Bài 3: Định lý xác suất (tiếp). 

- Thảo luận: Bài toán xác suất toàn phần và bài toán Bernoulli. 
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	4
	Bài 4: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất.
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	5
	Bài 4: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất (tiếp).

Chương 2: Thống kê

Bài 1: Lý thuyết mẫu.
	4
	Nga, Quỳnh, My

	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp, Thảo luận nhóm

	6
	Bài 1: Lý thuyết mẫu (tiếp).

Thảo luận: Xử lý số liệu mẫu.
Bài 2: Ước lượng cho đại lượng ngẫu nhiên.
	4
	Nga, Quỳnh, My

	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp, Thảo luận nhóm

	7
	Bài 2: Ước lượng cho đại lượng ngẫu nhiên (tiếp). 
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	8
	Bài 2: Ước lượng cho đại lượng ngẫu nhiên (tiếp). 
Bài 3: Kiểm định giả thiết thống kê. 
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	9
	Bài 3: Kiểm định giả thiết thống kê (tiếp). 

Bài 4: Tương quan và hồi quy. 
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	10
	Bài 4: Tương quan và hồi quy (tiếp). 
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	11
	Bài 4: Tương quan và hồi quy (tiếp). 

- Thảo luận: Mẫu và một số phương pháp ngoại suy.
	4
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.

	12
	- Thảo luận: Mẫu và một số phương pháp ngoại suy.
	1
	Nga, Quỳnh, My
	[1]
	Trình chiếu, thuyết trình, gợi mở vấn đáp.


